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Bài 1. Đọc giờ trên đồng hồ

.....................................................................................................................................
Bài 2. Vẽ thêm kim giờ, kim phút cho các đồng hồ sao cho thích
hợp

 23 giờ 30 phút      6 giờ 15 phút sáng      14 giờ 15 phút         17 giờ
Bài 3: Tối hôm qua bạn Nam đã đi dự một bữa tiệc sinh nhật.
Thời gian bắt đầu và kết thúc được vẽ trên 2 chiếc đồng hồ dưới
đây. Hỏi bữa tiệc đó kéo dài bao lâu?

           Thời gian bắt đầu                                              Thời gian kết thúc
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Ngày:
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Bài 4: Chú Vinh bắt đầu làm việc từ 8 giờ sáng và xong việc vào lúc 5
giờ chiều cùng ngày. Tính thời gian làm việc của chú An trong ngày.
......................................................................................................................
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
.....................................................................................................................
Bài 5: Trinh có mặt tại trường lúc 7 giờ 30 sáng và tan học lúc 4 giờ
30 phút chiều. Tính thời gian học ở trường của Trinh.
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
..................................................................................................................
Bài 6: Nghỉ hè, Long về quê nội 1 tuần 3 ngày. Sau đó Long về quê
ngoại 1 tuần 4 ngày. Hỏi trong dịp hè đó, Long đã về quê nội và ngoại
bao nhiêu ngày?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Bài 7: Tháng này, mẹ Tuyết đi công tác 2 đợt. Đợt thứ nhất mẹ đi 1
tuần 2 ngày. Đợt thứ hai mẹ đi số ngày là số lớn nhất có 1 chữ số. Hỏi
tháng này, mẹ Tuyết đi công tác tất cả bao nhiêu ngày?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Vinh trong ngày.
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Bài 1: Đây là tờ lịch tháng 9

Em hãy xem tờ lịch trên rồi trả lời các câu hỏi sau:
a) Ngày đầu tiên của tháng 9 là thứ mấy?
................................................................................................................
b) Ngày cuối cùng của tháng 9 là ngày bao nhiêu?
................................................................................................................
c) Tháng 9 có mấy ngày thứ sáu ? Đó là những ngày nào?
................................................................................................................
................................................................................................................
d) Tháng 9 có mấy ngày Chủ nhật là ngày chẵn? Đó là những
ngày nào?
................................................................................................................
e) Ngày thứ 7 đầu tiên của tháng là ngày mấy?
................................................................................................................

Ngày:

Chủ nhật    Thứ 2      Thứ 3    Thứ 4      Thứ 5    Thứ 6    Thứ 7
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Bài 2: Điền vào chỗ trống:
- Thứ Tư tuần này là ngày 2 tháng 12 thì thứ sáu tuần sau là ngày
............ tháng ...............
- Ngày 1 tháng 12 năm 2020 là thứ 3 thì ngày 22 tháng 12 năm
2020 là ..........
- Ngày 5 tháng 12 năm 2020 là thứ Bảy thì ngày 1 tháng 1 năm
2021 (tết  dương lịch) là thứ .............
Bài 3: Tháng 5 năm 2020 có 5 ngày Chủ nhật. Chủ nhật đầu tiên
của tháng là ngày 3. Hỏi chủ nhật cuối cùng của tháng là ngày
bao nhiêu?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Bài 4: Ngày 12 tháng 11 là thứ Năm. Hỏi ngày 20 tháng 11 cùng
năm đó là vào thứ mấy?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Bài 5: Ngày thứ Tư của tuần này là ngày 16 tháng 4. Hỏi ngày
thứ ba của tuần sau là ngày nào của tháng 4?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
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I. Phần trắc nghiệm: Học sinh chỉ ghi đáp số, không cần giải thích.
                                                                                                  

Ngày:

                        Đề bài  

 Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

 2 ngày = --------------- giờ

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

3 tuần và 2 ngày = .............. ngày

Bài 3: Một ngày một cửa hàng mở cửa lúc 8 giờ

sáng và đóng cửa lúc 6 giờ chiều. Hỏi cửa hàng

đó mở cửa bao nhiêu giờ mỗi ngày?

Bài 4: Ngày thứ Hai là ngày 14 tháng 8. Hỏi ngày

24 tháng 8 cùng năm đó là thứ mấy?

Bài 5: Ngày 12 tháng 4 tuần này là thứ Ba. Hòi 

 thứ 3 tuần trước là ngày nào của tháng 4?

Bài 6: Bố bắt đầu làm việc lúc 8 giờ sáng. Bố phải

làm việc trong 9 giờ. Hỏi bố làm việc xong lúc

mấy giờ?

Bài 7: Ngày thứ 5 của tuần này là ngày 8 tháng 3.

Hỏi ngày thứ 4 của tuần sau là ngày bao nhiêu

của tháng 3

Bài 8: 15 giờ là buổi nào?

Bài 9: 21 giờ là buổi nào?

     Trà lời
          

 
  ...................  






 ..................  
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I. Phần- Tự luận: Học sinh trình bày lời giải
      Bài 1: Một xe ô tô đi từ Hà Nội lúc 8 giờ sáng và đến Nghệ An lúc
14 giờ chiều. Tính thời gian xe ô tô đi từ Hà Nội đến Nghệ An.
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
      Bài 2: Nhật An bắt đầu học đàn lúc 7 giờ tối. An học trong 2 giờ
liên tục. Hỏi An học xong lúc mấy giờ?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
     Bài 3: Trong tháng 11, bố Hải đi công tác 2 đợt. Đợt 1 bố đi 1 tuần 2
ngày. Đợt 2 bố đi nhiều hơn đợt 1 là 5 ngày. Hỏi trong tháng 11, bố
Hải đã đi công tác bao nhiêu ngày?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
     Bài 4: Chiều nay, các bạn hẹn Hưng 4 giờ chiều ra sân đá bóng.
Hưng xin mẹ đi chơi lúc 4 giờ chiều và mẹ bảo sau Hưng 2 tiếng nữa
phải về nhà . Hỏi Hưng phải về nhà lúc mấy giờ?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
................................................................................................................
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